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Hộp 10 gói 10g. Kích thước: 120 x 48 x 70 mm.
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Hộp 10 gới

 

Ầ

= Symptomatic treatment of flatulence, abdominal ?$
discomfort, epigastric pain, heartburn. x :

= Symptomatic treatment of gasto-oesophageal. ref HG6n dich 10g [Y
disease (GERD), 5

DOSAGEANDADMINISTRATION Al
= 1-2sachets,20-60minafter 3principalmealsand before
bedtime oras required. C

~ The maximum recommended dosage for dyspepsia or
‘indigestionshouldnotbetakenformorethan 2weeks,
‘exceptundartheadvise orsupervisionof a physician.
CONTRAINDICATIONS:Pleasareadthe packageinsert.

‘KEEPOUT OFREACHOFCHILDREN.
READTHELEAFLET CAREFULLYBEFOREUSE.
DONOTSTORE  —

 

OVER 30°C.
SPECIFICATION: i xo)

Manufacturer's Tônla CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi. Quận 1. Tp Hồ Chi Min
Reg. No.: Sản xuấttại nhả máy GMP- WHU: 1/67 Nguyễn Văn tuá, (12, TP HG

 

 

 

 

 

PHARMEDIC

 

 

 

CONGTHUC: Cho gối:
~ Nhôm hydroxy
= Magnesia Box of 10 sachets

@
CHỈĐỊNH

~_ Điểutịtriệuchứngrốilantiêuhôadothữaaclddạđây
gâyra như:khótiêu,loétđạ đây- átràng,viêmdạđây.
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Í  Ì` _ ÐIutịiuchứngđầy h,khóchịuð bụng,dau ð vũng

Đi10ttn đây -hực quả Suspensi 10g5 trịtriệu chứngtràongược dađảy -thực quản. sion
{| CÁCHDÙNGVÀLIẾUDŨNG
I _| _- Uống ử1đến2 gói,sau 3 bữzănchính20 -60
I phútvà trưc khi ngủhoặc vàolúcđau.
|| - Liễuđăngtối đa khuyếncáo để chữatiệu
I chứngrốiloạntiêuhoế, khót/êu,khôngnên

dingquá 2tần,tửkhicổlời khuyên hoặc.
! giámsátolathấy thuốc.
|] CHỐNGGHÌ9JMI:Xinđọcthôngđẫnsửdụng.
I bEXA TAMTAYCUATREEM.
1 ĐỤPKỸHƯỚNGDẪNSỈDỤNG.
I TRƯỚCKHIDÙNG.
1 irda) a) PHARMEDIC JSC: 967 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
| KHÔNG Š 4 Manufactured by PHARMEDIC 9 compliance with GMP - WHO norms
|| TIỂU CHUẤN:T00S 236 Antacid owen Van Qua Street. Ho Chi Minh ty, Vømam  PHARMEDIC
¡| 99 Bee
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MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Hộp 20 gói 10g. Kích thước: 120 x 100 x 70 mm.
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COMPOSITION: Each sachet contains:

~Aluminum hydroxide...
Daacvechshydroxide.

  

pene
INDICATIONS
~ Symptomatictreatment of digestive disorders due to hyperacidity: dyspepsia, gastro-
duodenal ulcers,gastritis,
ae Bane nts,tae ches (tomeht

- into rVSY Sicóco xố ti

DOSAGEANDADMINISTRATION
- 1-2sachets,20 -60minafter 3principalmeals andbeforebedtimeorasrequired,

~The maximumrecommendeddosagefordyspepsiaorindigestionshouldnotbetaken
formorethan 2 weeks, exceptunderthe adviseor

‘supervisionof aphysician.

CONTRAINDICATIONS:Pleasereadthepackageinsert.
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN.

READTHELEAFLETCAREFULLYBEFOREUSE.

Hép 20goi

Hn dich 10g

To,daở”
ETEP DPDL PHARMEDIG: 367 Ngø3: 6B1. Tp. 6. Minh, Vibe Na EERE
Sản muilại nhâmáy GMMP- WMG: 1/E? Nguyễn Vin Cu
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ĐỊNH
~ Điểutrịtriệuchứngtốiloạntiêuhóadothửaaciddadaygâyra như:khótiêu, loétdạdầy ~tá
trằng,viêmda đầy.
~ Biểutrịtriệuchứngđầyhơi,khóchịuởbụng,đau ởvùngthượngvị, ợ chua.
~Điềutrịtriệu chứngtrào ngượcdạdày -thựcquản.

CACHDUNG VALIEUDUNG
~Uốngtừ †đến 2gồi,sau3bữaănchính20-60phútvàtruđckhi đingủhoặcvàolúcđau.
~ Liểu dùngtốiđakhuyểncáođểchữatriệuchữngrồiloạntiêu hoá,khótiêu,khôngnênđũng
tquá 2tuần,trừ hi có lờikhuyênhoặc giámsátcủathầythuốc.

CHONGCHIĐỊNH: Xinđọctờhướngdẫnsửdụng.
BE XA TAM TAYCUATRE EM.

ĐC KỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẦN Ở NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 300.

TIÊU PHUẨN: T005 8 :tà: Ngày8x: Ho:  Boxof20sachets

Suspension 10g

Antacd ĐIARMEIC JSC, 367
Maruacumed My PHARMEDC ia samples wih
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Tỉ lệ được thu nhỏ 80%
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MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Mẫu nhãn gói 10g: 115 x 63 mm ey
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MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Tờ hướng dẫn sử dụng.
Kích thước: 199 x 90 mm.

Mặt sau Mặt trước ey
 

 

 

Simelox

 

 

 

 

suspension
PHARMEDIC

‘COMPOSITION: Each sachet contains.

~ Aluminium hydroxide. 7 400 mg

= Magnesium hydroxide. 400 mg
-  Simethicone 40mg
-  Excipients: Xanthan gum, Citric acid, Nipagin, Nipasol, Mint flavour, Sorbitol 70%,

Purified water sqil0g

INDICATIONS
° ot digestive due to h ly gast

ulcers, gastritis.
= of flatulence,

- Symiptornatic treatment of gastro-cesophageal Miu đanang (GERD).

DOSAGE AND ADMINISTRATION

1-2 sachets, 20-60minafter principalmealsandbetore bedtimeorasrequired.
~The maximum recommendeddosagefor dyspepsiaorindigestionshouldnotbetakenfor more

than2weeks, except under theadviseorsupervision of aphysician.
'CONTRAINDICATIONS
~__ Hyperaensifvity lo any ofthecomponentsof drug.
— Patients with severe renal failure.
~  Hypophosphatsemia.
~ Youngchildrendue toriskofaluminium toxicity
PRECAUTIONS
—  Magnesium-containingantacidsshouldbeused cautiouslyin patientswith renal impairment.
~ Antacids containingmagnesiummaycause diarrhoea,an effectthatisdose-dependent.
— Patients with congestiveheartfailure, oedema, cirrhosis andlow-sodiumdiets

Patients with recentlygastrointestinal bleeding.
INTERACTIONS

The absorption of tetracycline, digoxine, indemethacine, iron salt, ailopurinal, isoniazide,
benzodiazepine, corticosteroid, penicillamine, phenothiazine, ranitidine, ketoconazole,
itraconazole and quinclone may decrease when concomitantusewith antacid. Antacidshouldbe
used2hoursapart from other oral medications.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION
- Pregnancy

+ Thedrugissatsinpregnantwomen,howeverit shouldnotbeusedinlong-termtreatmentwith
high dose, There have been reports of antacids causing such adverse effects as

end tendon in tetuses and
whose mothers were chronic users of magnesium-containing antacids (especially in high
doses)

+ Magnesiumcanpasstheplacentalbarrierwhenused for pregnantwomento monitorfetal
heart rateandshould avoid taking2hoursbetorebirth,

- Lactation: Problemsin humanhave not beendocumented, althoughsome magnesiummaybe
excreted in breast milk in small amounts; the concentration is not great enough to produce an
effect in theneonate

EFFECTSONABILITYTODRIVEOR USE MACHINES: None
ADVERSE EFFECTS
- Somesymptoms mayoccur:constipation, stomach cramp,hardstools, nausea, vomiting
~__ Exeeestvedosesorlong-term treatmentmay leadtophosphatedepletion.
- Magnesium hydroxide may cause diarrhoea. Hapermagnesemia may occur, usually in patients

with renal impairment.
* Contactyourphysicianityouexperienceany adversereactionswhileusingthismedicine.

OVERDOSAGE: Therehavebeenno report
PHARMACODYNAMICS

Antacidcontaining proportions of aluminumandmagnesiumneutralizesgastricacid and protects
thegastro-duodenal mucosa.

~__Simethicone, anantitoamingagent,reducesthesurfacetensionofgasbubblesinthe stomach
causingeliminationofgasor foamfromthegastricjuice, This helps torelieve fiatulentdyspepsia.

PHARMACOKINETICS
- Aluminiumhydroxide is slowly solubilizedinthestomacheand reacts withhydrochloricacidto

form aluminium chlorideandwater. About 17 - 30%of the aluminiumchloride formedisabsorbed
andis rapidly excreted in the urine. in the small intestine, aluminium chloride is rapidly converted

toinsolubie,poortyabsorbedbasicaluminiumsalts.
Magnesiumhydroxide reactswithhydrochioricacid to form magnesiumchiondeand water. About
16-30%of the magnesiumchioride formed isabsorbedandisrapidly excretedinthe urine. Any
magnesium hydroxide that Is not convertedto magnesium chloride in the stomach is presumably
changedin the smail intestinetosolublebutpoorly absorbedsalts.

SPECIFICATION: Manutacturer’s
‘SHELF-LIFE: 36 months from date of manufacturing.
PRESENTATION:
Boxof 10sachetsof 10g

- Box of 20 sachets of 10g.

 
 

DO NOT STORE OVER 30°C

PHARMEDIC JSC: 367 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Manufactured by PHARMEDIC in compliance with GMP - WHO norms
1/67 Nguyen Van Qua Street, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Simelox

 

 

  

hến dịch PHARMEDIC

CÔNG THỨC: Cho 1 gói:
Nhôm hydroxyd. 400mg

~  Magnesi hydroxyd. 400mg
-_ Sm@thlcon 40mg
-__ Tá duge: Xanthan gum, Acid citric, Nipagin, Nipasol, mai mint, Sorbitol 70%,
Nướctỉnhkhiết vừa đủ 10 g

CHỈ ĐỊNH.
~ Diu tr) trigu chứng rối loạn tiêu hóa do thừa acid dạ dày gây ra như. khó tiều, loét đạ dày - tá

tràng,viêmdạdày
~__ Điểutrịtriệuchứngđầyhơi,khóchịuở bụng, đauð vùngthượngvị, ợchua.
~_. Điểutrịtriêuchứngtrào ngượcdạ dây-thựcquản.
CACHDUNG VALIEU DUNG
~__. Uốngtừ1 đến2gói, sau3bữaăn chính20-80phitvatrudckhiđi ngũ hoặcvàolúc đau
~ __. Liểudùngtối đa khuyếncáođể chữa triệu chứng rối loạn tiều hoá, khó tiều, không nên dũng.

quá 2tuần,trữkhicólôikhuyên hoặcgiầm sátcủathầy thuốc
CHONG CHI ĐỊNH

Dịứngvớibấtcứthànhphầnnàocủathuốc
-__Bệnhnhân suythậnnăng.
~ __. Giảm phoephatmáu.

Trẻnhỏtuổi donguycơ nhiễmđộcnhôm.

LƯU Ý - THẬN TRỌNG.
Thuốckhángacidchúamagnesinândùngthậntrọngcho ngườibệnhsuythận

~ __. Thuốcchứamagnesithườnggáynhuận tràngmà chứngnàythường doliểucao.
Bệnhnhân suytim sunghuyết,suythận, pha, xogan vàchếđộăn Ïtnatri

~__ Ngườimớibjchẳymáu đườngtiêuhóa.
TƯƠNG TÁC THUỐC

Sự hấp thu của tetracyclin, digoxin, indomethacin, mudi sat, allopurinol, isoniazid,
benzodiazepin, corticosteroid, penicilamin, phenothiazin, ranitidin, ketoconazol, itraconazol
và quinolon sẽ giảm khi dùngchungvớithuốc kháng acid. VỊ vậy, nền uống thuốc kháng acid.

trước haysau2gið với nhữngthuốcnày.
PHỤ NỮMANGTHAI VÀ PHYNUCHOCONBU

Phụ nữmangthai:
»__ Thuốcđượccoi là an toàn, nhưng nên tránh dùng liểu cao kéo dải. Đã có thông báo tác

dụngphụ như tăng hoặc giảm magnesi huyết, tăngphản xạ gân ởbàothai và trẻ sơsinh,
khingườimẹđùng thuốc magnsai antacid lâu dài và đặcbiếtvới liều cao.

«__. Magneei có thể quahàngràonhauthaikhi dùngchophụnữ có thainêntheodõi tìm thai và
tránhdùng2 giờtrướckhisinh.

Phụ nữcho cơnbú: chưatài liệunàoghỉ nhận tác dụngphụ của thuốc, tuythuốc có bàitiết qua.
sa, nhưng nồngđộkhôngđủđểgáytáchại đến trẻ bú mẹ

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VA VAN HANH MAY MÓC: Không có.

TAC DỤNG KHONG MONG MUON
~  Vaitriéuchứngcóthểxảy ra: táobón,cứng bụng,phân rắn, buồn nón, nôn.
-__ Giảmphosphatmáuxâyra khiđùngthuốckéodàihoặcliểucao.
- _ Magnesi hydroxyd có thể gáy tiêu chảy. Ö bênh nhận suy thận thường xảy ra chứng cao

magnesihuyét.

* ThôngbáochoBácSĩnhữngtácdụng không mong muốngặpphải khisử đụng thuốc.

QUÁLIỀUVÀXỬTRÍ:Khôngcó.
ĐƯỢC LỰCHỌC

Các antacid chứa nhôm và magnesi có khả năng trung hòa acid dịch vị, bảo về niêm mạc dạ
day,tatrang.

- _ Simethiconlà chấttácđộng bể mặt giúp phá bọt trong da dày nhằm chốngđầyhơi, trị chướng
bung.

BƯỚC ĐỘNG.HỌC
Nhôm hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrocloric ở dạ dây tạo thành
nhóm cloridvànước. Khoảng 17~30 % lượngnhôm cloridvừa tạorađượchấpthuvàsau đó.
được thải trừ qua thận. Ö ruột non, nhôm clorid chuyển nhanh thành muối nhóm kiểm không
tan,kémhấp thu.
Magnesi hydroxyd phản ứng với acid hydrocioric ở dạ dàytạothành magnesi clorid và nước.
Khoảng 15 ~30 % lượngmagnesicloridvừatạorađượchấp thu và sauđóđượcthải trừ qua.
thân. Còn lượng magnesi hydroxyd não màchưachuyển hoá thành magnesi clorid thì có thể
chuyểnhoá ðruộtnonvàđược hấpthukhôngđángkể.

TIÊU CHUẨN: TCCS
HANDŨNG: 38thángkể tử ngàysản xuất
TRÌNH BÀY
Hộp 10gồi†0g.
Hộp20gói 10g,

  

BAO QUAN O NHIET 86 KHONG QUA 30°C

 

 

CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản xuất tại nha mdy GMP - WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Q.12, TP.HCM, Việt Nam.  
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